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TT MÃ ĐỊNH DANH HỌ VÀ TÊN HS GHI CHÚ 

1 4854500442 NGUYỄN THÁI  AN  

2 4812098247 HOÀNG NGUYỄN HỒNG  ANH  

3 4854500445 TRẦN QUỐC  ANH  

4 4854500452 BÙI VIỆT  ĐỨC  

5 4812098260 TRẦN HOÀNG NGỌC  ĐỨC  

6 4854500450 TRẦN LÊ HẢI  DƯƠNG  

7 4854500448 PHẠM THÙY  DUYÊN  

8 4854500457 CAO THỊ HƯƠNG  GIANG  

9 4812907685 NGUYỄN HOÀNG  HÀ  

10 4854500468 TRẦN GIA  HƯNG  

11 4812907690 LÊ THỊ THU  HƯƠNG  

12 4854500462 LÊ XUÂN  HUY  

13 4812098262 NGUYỄN HOÀNG GIA  HUY  

14 4854500469 ĐẶNG TRUNG  KIÊN  

15 4812907699 PHẠM KHÁNH  LINH  

16 4854500470 NGUYỄN QUỐC  LONG  

17 4812904446 TRẦN NGUYỄN ANH  MINH  

18 4854500471 TRẦN HÀ  MINH  

19 4812098277 VŨ HOÀNG NGỌC  MINH  

20 4854500473 PHẠM LÊ HÀ  MY  

21 4854500474 VƯƠNG CÔNG  NAM  

22 4812907704 NGUYỄN NGỌC THANH  NGUYÊN  

23 4812907703 TRƯƠNG NGUYỄN HẠNH  NGUYÊN  

24 4854500479 NGUYỄN THỊ YẾN  NHI  

25 4854500480 LƯƠNG THỤC  NHIÊN  

26 4847190100 HOÀNG XUÂN  PHÚ  

27 4812909462 TRẦN NGUYỄN THANH  PHƯƠNG  

28 4812904450 HOÀNG NGỌC  QUÂN  

29 4854500482 MAI NHƯ  QUỲNH  

30 4812904452 BÙI XUÂN  SANG  

31 4854500483 NGUYỄN ĐÌNH  THÁI  

32 4812098288 NGUYỄN TRUNG  THÀNH  

33 4812098293 TRỊNH THANH  THẢO  

34 4854500484 NGUYỄN ANH  THƯ  

35 4812904463 PHÍ NGUYỄN QUỲNH  TRANG  

36 4812904466 ĐỖ THỊ THANH  TUYỀN  

37 4812907722 BÙI QUANG  VINH  

38 4812907724 HÀ TRƯƠNG KHÁNH  VY  

39 4854500486 NGUYỄN NGÔ TƯỜNG  VY  

 

                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

                                                                                                    Nguyễn Thị Thanh Hải 
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